
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 9, Số 4 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

17/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QR VIỆT NAM

0109934590

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán vé máy bay, vé tàu, vé xem biểu diễn 
nghệ thuật; - Môi giới và xúc tiến thương mại - Đại lý bán 
hàng hóa; - Đại lý cung cấp dịch vụ

4610

2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ uỷ thác bán hàng
); Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
Cung cấp các phần mềm, giải pháp thương mại điện tử; Cổng 
thương mại điện tử; Xây dựng và cung cấp các giải pháp 
thương mại điện tử; Xây dựng và cung cấp mạng lưới thương 
mại điện tử;Đại lý du lịch

8299

4. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các hoạt động vui chơi và giải trí; hoạt động hội chợ 
và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự 
nhiên;Điều hành tua du lịch

9329

5. Lập trình máy vi tính 6201(Chính)

6. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

8. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QR VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QR VIET NAM., JSC
Tên công ty viết tắt: QR VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0243.941.6205                            
                  

Email:

Fax:

Website:
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10. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm 

6622

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:  - Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản 

6820

13. Quảng cáo
Chi tiết: Quảng cáo, truyền thông; Dịch vụ quảng cáo trên 
mạng viễn thông, internet;

7310

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phần 
mềm tin học, mạng tin học, phần cứng tin học; Dịch vụ cung 
cấp, bảo trì các thiết bị liên quan đến thanh toán;

7490

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử;

4791

16. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa 
kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động; Bán lẻ của các đại lý hưởng 
hoa hồng (ngoài cửa hàng)

4799

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết : Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé xe

5229

21. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: - Dịch vụ phần mềm; - Sản xuất phần mềm. 

5820

22. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 600.000

23. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video

5913

24. Hoạt động chiếu phim 5914

25. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Đại lý thẻ cào internet, thẻ cước điện thoại di động trả 
trước, thẻ game; Đại lý các dịch vụ bưu chính viễn thông; Dịch 
vụ giá trị gia tăng trên các mạng điện thoại di động và cố định; 
Sản xuất, kinh doanh phần mềm, phần cứng và các thiết bị viễn 
thông và thiết bị ngân hàng; Cung cấp dịch vụ nội dung trên 
mạng viễn thông di động

6190

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; - Cho 
thuê không kèm người điều khiển, các thiết bị và đồ dùng hữu 
hình khác thường được sử dụng như hàng hóa trong kinh 
doanh: Động cơ; Dụng cụ máy; Thiết bị khai khoáng và thăm 
dò dầu; Thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc 
chuyên môn; Thiết bị sản xuất điện ảnh; Thiết bị đo lường và 
điều khiển; Máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học 
khác

7730

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN DỊCH 
VỤ NỀN DI 
ĐỘNG VIỆT 
NAM

Tầng 11, Số 4 
Liễu Giai, 
Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 66,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 66,667

0105906169

2 HOÀNG THỊ 
THIÊN 
TRANG   

Xóm Ô Trì, Thôn 
Bút Tháp, Xã 
Đình Tổ, Huyện 
Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.929 39.290.000 0,655

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.929 39.290.000 0,655

125607524
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3 NGUYỄN THỊ 
NGỌC HÀ

16 Ngách 57/121 
Kim Ngưu, 
Phường Thanh 
Lương, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.943 39.430.000 0,657

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.943 39.430.000 0,657

0361870132
34

4 NGUYỄN 
THÙY CHI

Tập thể Kim Liên, 
Phường Kim 
Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.692 26.920.000 0,449

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.692 26.920.000 0,449

0011890321
54

5 HỒ THANH 
MAI

4/8C Đường 160, 
Phường Tăng 
Nhơn Phú A, 
Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.937 29.370.000 0,489

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.937 29.370.000 0,489

0791980169
51
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6 NGUYỄN 
LƯƠNG NAM

Thôn Đạo Tú, Xã 
Quảng Phú Cầu, 
Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.749 67.490.000 1,125

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.749 67.490.000 1,125

0010970180
49

7 NINH DŨNG 
HIỆP

40B Trần Hưng 
Đạo, Phường 
Hàng Bài, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.937 29.370.000 0,489

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.937 29.370.000 0,489

0010970090
98

8 LƯU 
PHƯƠNG 
BÌNH

Số 40/548/53 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Gia 
Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.059 30.590.000 0,510

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.059 30.590.000 0,510

0270560001
91
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9 PHẠM TÂM 
LONG

102 D3 Ngọc 
Khánh, Phường 
Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.447 24.470.000 0,408

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.447 24.470.000 0,408

0010900220
64

10 TRẦN VIỆT 
THẢO

10/11 Yên Thế, 
Phường 2, Quận 
Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.937 29.370.000 0,489

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.937 29.370.000 0,489

0791970168
82

11 NGUYỄN 
VĂN THỦY

Thôn Hán Nam, 
Xã Gia Tiến, 
Huyện Gia Viễn, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.692 26.920.000 0,449

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.692 26.920.000 0,449

0370970013
75
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12 NGUYỄN 
TIẾN THÀNH

Thôn Lộc Phúc, 
Xã Tân Dân, 
Huyện Đức Thọ, 
Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.814 28.140.000 0,469

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.814 28.140.000 0,469

183992274

13 DƯƠNG 
HẰNG SONG 
THU

Phòng 303 Nhà 
A, Hồ Đình, 
Phường Thanh 
Lương, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.692 26.920.000 0,449

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.692 26.920.000 0,449

0011980021
10

14 NGUYỄN 
HUYỀN MY  

P211 – A8 Nghĩa 
Tân, Phường 
Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.913 29.130.000 0,485

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.913 29.130.000 0,485

0201930002
64
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15 MAI THỊ 
TUYẾT

101/MH, Xã Mỹ 
Thạnh, Huyện Ba 
Tri, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.937 29.370.000 0,489

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.937 29.370.000 0,489

321232741

16 HOÀNG 
ĐÁNG

Ấp Xà Bang 1, 
Xã Xà Bang, 
Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.937 29.370.000 0,489

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.937 29.370.000 0,489

0770850032
19

17 HOÀNG THỊ 
MINH ANH  

Thôn Cầu Bầu,, 
Xã Quảng Phú 
Cầu, Huyện Ứng 
Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.225 32.250.000 0,537

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.225 32.250.000 0,537

0011990075
15
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18 NGUYỄN 
MẠNH VŨ

Thôn 1, Xã Chàng 
Sơn, Huyện 
Thạch Thất, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.438 74.380.000 1,240

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.438 74.380.000 1,240

0010970064
81

19 KHỔNG 
MẠNH HÙNG

Phủ Yên 4, Xã 
Yên Lập, Huyện 
Vĩnh Tường, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.651 86.510.000 1,442

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 8.651 86.510.000 1,442

0260900053
17

20 TRẦN VIỆT 
TRUNG

E2502 Golden 
Weslake 151 
Thụy Khuê, 
Phường Yên Phụ, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

34.821 348.210.000 5,803

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 34.821 348.210.000 5,803

0010570001
84
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21 NGUYỄN SƠN 
HẢI

9 Lô B16 Ngõ 
Bách Khoa, 
Phường Bạch 
Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.240 32.400.000 0,540

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.240 32.400.000 0,540

0370520000
44

22 ĐINH HUY 
TOÀN

P211 – A8 Nghĩa 
Tân, , Phường 
Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.016 100.160.000 1,669

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.016 100.160.000 1,669

0270870016
57

23 TRẦN THỊ 
THU HẰNG

Thôn Hội Động 2, 
Xã Đức Lý, 
Huyện Lý Nhân, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.814 28.140.000 0,469

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.814 28.140.000 0,469

0351970087
99
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24 BÙI ĐĂNG 
DANH

Đội 1, Yên Thái, 
Xã Đông Yên, 
Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.671 36.710.000 0,612

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.671 36.710.000 0,612

0010980246
99

25 BÙI VĂN SƠN 
 

Xóm 9 Ngọc Chí, 
Xã Vĩnh Ngọc, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.692 26.920.000 0,449

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.692 26.920.000 0,449

0010980132
51

26 TRẦN MINH 
TRANG

52B Ngõ 399 
Đường Âu Cơ, 
Phường Nhật Tân, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.692 26.920.000 0,449

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.692 26.920.000 0,449

0011970177
18
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27 CHU TRUNG 
KIÊN  

Thôn 7, Xã Chàng 
Sơn, Huyện 
Thạch Thất, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.692 26.920.000 0,449

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.692 26.920.000 0,449

0010970063
97

28 NGUYỄN 
VĂN TÚ

Thôn Đại Từ, Xã 
Đại Đồng, Huyện 
Văn Lâm, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.915 39.150.000 0,652

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.915 39.150.000 0,652

0330990087
93

29 NGUYỄN 
THANH HÀ

59B L1 An 
Dương Vương, 
Phường 08, Quận 
5, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.384 23.840.000 0,397

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.384 23.840.000 0,397

0010600363
41
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30 NGUYỄN HẢI 
LONG  

40B Trần Hưng 
Đạo, Phường 
Hàng Bài, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.692 26.920.000 0,449

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.692 26.920.000 0,449

0010940270
84

31 CHỬ VĂN 
VIÊN

Số 30 Xóm Chùa 
Dộc, Xã Phụng 
Công, Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.692 26.920.000 0,449

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.692 26.920.000 0,449

0330990030
79

32 NGÔ KHẮC 
DỰ  

Xóm 5, Xã Quảng 
Khê, Huyện 
Quảng Xương, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.814 28.140.000 0,469

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.814 28.140.000 0,469

0380980073
66
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33 NGUYỄN 
HUỲNH SƠN

Thôn Thủy Trạch, 
Xã Phổ Cường, 
Thị xã Đức Phổ, 
Tỉnh Quảng Ngãi, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.937 29.370.000 0,489

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.937 29.370.000 0,489

0510990061
27

34 NGUYỄN THỊ 
DUYÊN

Đội 1, Sơn Đồng, 
Xã Tiên Phương, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.181 31.810.000 0,530

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.181 31.810.000 0,530

0011960309
77

35 ĐẶNG 
THÀNH ĐẠT

48 Phố Hà Quang 
Vóc, Thị Trấn 
Đầm Hà, Huyện 
Đầm Hà, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.405 44.050.000 0,734

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.405 44.050.000 0,734

101235999
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36 LÊ VIỆT TẤN 270 Nguyễn Đình 
Chiểu, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.981 49.810.000 0,830

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.981 49.810.000 0,830

0010560244
63

37 CHU VĂN 
CƯỜNG  

Thôn 7, Xã Chàng 
Sơn, Huyện 
Thạch Thất, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.629 56.290.000 0,938

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.629 56.290.000 0,938

0010970064
77

38 NGUYỄN 
DUY THỊNH  

Xóm Phố, Xã 
Hồng Quang, 
Huyện Nam Trực, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.097 70.970.000 1,183

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.097 70.970.000 1,183

163203375
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39 NGUYỄN 
TRỌNG 
THÀNH

61 ngách 55, ngõ 
Chùa, Liên Phái, 
Phường Cầu Dền, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

26.706 267.060.000 4,451

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 26.706 267.060.000 4,451

0270870016
57

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001057000184
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: E2502 Golden Weslake 151 Thuy Khuê , Phường Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: E2502 Golden Weslake 151 Thuy Khuê , Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VIỆT TRUNG Nam

25/05/1957 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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